
   

 

   

 

 
 

 

Tuyên bố về nhân quyền toàn cầu của Microsoft  

Điện toán, những cải tiến được hỗ trợ bởi kỹ thuật số và khả năng kết nối là một số nhân tố có ảnh 

hưởng lớn nhất đến công việc ngày nay. Những yếu tố này chính là trọng tâm trong các hoạt động kinh 

doanh của Microsoft; theo như quan sát, chúng đang biến đổi cuộc sống của mọi cá nhân, ở khắp mọi 

nơi trên thế giới. Dựa trên nguyên tắc được công bố trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền rằng “mọi 

con người sinh ra đều tự do, bình đẳng về phẩm giá và quyền lợi”, chúng tôi cam kết phát triển các công 

nghệ và dịch vụ để làm phong phú thêm trải nghiệm của từng cá nhân cũng như của tập thể trên toàn 

thế giới. Tuyên bố nhân quyền toàn cầu của Microsoft mô tả phương pháp của chúng tôi trong việc nâng 

cao phẩm giá con người và tôn trọng nhân quyền. 

Giới thiệu 

Công nghệ cần được sử dụng vì lợi ích của con người, để trao quyền và bảo vệ tất cả mọi người và không 

để ai bị bỏ lại phía sau. Tôn trọng nhân quyền là giá trị cốt lõi của Microsoft. Sứ mệnh cốt yếu của chúng 

tôi là trao quyền cho mọi người và mọi tổ chức trên thế giới để họ có thể đạt được nhiều thành tựu hơn 

nữa nhờ những công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng rằng mọi người, các tổ chức và xã hội sẽ 

chỉ sử dụng những công nghệ mà họ tin tưởng, và rằng họ sẽ chỉ tin tưởng những công nghệ tôn trọng 

quyền lợi của họ, cũng như nâng cao phẩm giá con người, quyền tự do quyết định và an sinh của con 

người.  

Mặc dù Microsoft coi sự quan tâm và tôn trọng người khác là giá trị cốt lõi, nhưng phương pháp của 

chúng tôi trong việc thúc đẩy nhân quyền trên toàn cầu chính là kết hợp giữa các luật lệ, nguyên tắc và 

chuẩn mực quốc tế, bao gồm Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Công ước quốc tế về các quyền sân sự và 

chính trị, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, và hoạt động của Liên hợp quốc liên 

quan tới quản trị tốt và nguyên tắc pháp quyền. 

 

Microsoft cam kết giúp mọi người sử dụng công nghệ: 

 

- Vì lợi ích của con người 

- Kết nối với người khác trên khắp thế giới, tìm kiếm và chia sẻ thông tin, kiến thức, ý tưởng và nguồn 

cảm hứng 

- Vượt qua sự phân biệt đối xử, loại trừ hoặc áp bức 

- Bảo vệ hành tinh của chúng ta 

- Cải thiện sức khỏe và an sinh của con người ở khắp mọi nơi 

- Bảo vệ và thúc đẩy dân chủ, quản trị tốt và nguyên tắc pháp quyền 

- Bảo vệ và nâng cao quyền riêng tư, an ninh, an toàn, quyền tự do ý kiến, ngôn luận, kết giao, hội họp 

ôn hòa và các quyền con người khác 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=vie
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/governance/good-governance/
https://www.un.org/ruleoflaw/what-is-the-rule-of-law/


   

 

   

 

 

Cách thức chúng tôi triển khai cam kết này: 

 

- Tương tác, học hỏi và hợp tác với nhiều bên liên quan: Sự cam kết sẽ đảm bảo dẫn tới đối thoại. Đối 

thoại cho phép chúng tôi chia sẻ các giá trị, tiếng nói, và kiến thức của mình về các công nghệ không 

ngừng phát triển, cũng như cách thức các công nghệ này có thể và nên được sử dụng. Điều này giúp 

chúng tôi khám phá và hiểu được những quan ngại và quan điểm của các bên liên quan từ tất cả các 

phân khúc xã hội trên toàn thế giới. Chúng tôi hợp tác với họ để tìm ra những ý tưởng và giải pháp 

mới nhằm xây dựng một xã hội kỹ thuật số tôn trọng và nâng cao nhân quyền. 

- Chấp nhận những thách thức; chỉ làm và nói những điều đúng đắn: Chúng tôi tin rằng, chúng tôi có 

thể tôn trọng nhân quyền hiệu quả hơn nữa bằng cách hiện diện, thay vì vắng mặt, tại các quốc gia 

đang đối mặt với những thách thức về nhân quyền nghiêm trọng. Chúng tôi tin rằng, về lâu về dài, 

việc tương tác có trách nhiệm với người dân, chính phủ và các bên liên quan khác trong những môi 

trường khắc nghiệt thường hứa hẹn sự tiến bộ lớn hơn của nhân quyền.  

- Triển khai nhân quyền trong hoạt động kinh doanh và công nghệ của chúng tôi: Chúng tôi tiến hành 

thẩm định để đánh giá tác động từ các công nghệ của chúng tôi đối với nhân quyền. Chúng tôi 

hướng tới các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế như các Nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc 

về kinh doanh và nhân quyền để định hướng cho hoạt động thẩm định của mình. Chúng tôi sử dụng 

những điều học được từ các bên liên quan để thử thách tư duy của mình, phát triển và hoàn thiện 

các chính sách và thực tiễn, giảm thiểu rủi ro, cải tiến công nghệ cũng như cách thức giới thiệu 

những công nghệ này nhằm thực hiện cam kết của chúng tôi về nhân quyền.  

 

 
Brad Smith, Chủ tịch 

Trách nhiệm của chúng tôi  

Công nghệ ngày càng trở thành một cửa ngõ thiết yếu để thực hiện nhân quyền ở khắp mọi nơi. Là một 

công ty công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) toàn cầu, chúng tôi có trách nhiệm hướng tới xây 

dựng một tương lai bền vững, nơi mọi người đều có thể tiếp cận với những lợi ích mà công nghệ mang 

lại. Chúng tôi cố gắng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ xứng tầm với lòng tin tưởng và được đánh giá cao 

bởi khách hàng trên toàn thế giới. Bắt đầu từ khâu thiết kế và phát triển sản phẩm ban đầu, cho đến 

khâu sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng, và cuối cùng là triển khai - chúng tôi luôn nỗ lực để xác định và 

hiểu được những ảnh hưởng tích cực và bất lợi đối với nhân quyền.  

Để giúp chúng tôi quản lý những nỗ lực này, Microsoft cam kết tôn trọng các Nguyên tắc hướng dẫn của 

Liên hợp quốc về kinh doanh và nhân quyền (UNGP). Hàng ngày, chúng tôi nỗ lực triển khai các nguyên 

tắc UNGP trên toàn thể Microsoft, tại trụ sở chính lẫn tại văn phòng ở khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh 

thổ cũng như trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng tôi. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/en/issues/business/pages/businessindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/business/pages/businessindex.aspx


   

 

   

 

Nguyên tắc UNGP kêu gọi các doanh nghiệp tôn trọng nhân quyền bằng cách tiến hành thẩm định xem 

các hoạt động của mình có thể ảnh hưởng xấu đến nhân quyền như thế nào, để giảm thiểu tác động bất 

lợi và khắc phục những mối nguy hại đó. Chúng tôi truyền đạt cam kết của mình tới các bên liên quan 

thông qua trang web Tuyên bố nhân quyền toàn cầu của mình, được trình bày bằng 18 ngôn ngữ và 

phương ngữ khác nhau. 

Xác định các quyền con người: Là một công ty công nghệ toàn cầu với hàng tỷ chủ thể có quyền trên 

khắp thế giới, chúng tôi cam kết tôn trọng tất cả các quyền con người - dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội 

và văn hóa. Cụ thể hơn, Microsoft cam kết tôn trọng nhân quyền tuân theo các công cụ nhân quyền 

quốc tế sau: 

- Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 

- Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 

- Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa 

- Tuyên ngôn của Tổ chức lao động quốc tế về các Nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc 

- Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ  

- Công ước về quyền trẻ em  

- Công ước về quyền của người khuyết tật 

- Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử 

- Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả người lao động nhập cư và thành viên trong gia đình 

của họ 

- Công ước Geneva và các Nghị định thư bổ sung 

- Quy chế Rome của Tòa án hình sự quốc tế 

- Tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền của người bản địa 

- Tuyên bố của Liên hợp quốc về người bảo vệ nhân quyền 

Chúng tôi cũng đăng ký làm thành viên, ký kết hoặc ủng hộ các khuôn khổ sau cùng với các sáng kiến đa 

bên: 

- Quyền trẻ em và nguyên tắc kinh doanh 

- Sáng kiến mạng lưới toàn cầu 

- Các mục tiêu phát triển bền vững 

- Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc 

- Các Tiêu chuẩn ứng xử của Liên hợp quốc cho doanh nghiệp về giải quyết tình trạng phân biệt đối xử 

đối với những người thuộc cộng đồng LGBTI 

- Các Nguyên tắc về trao quyền cho phụ nữ 

Các nguyên tắc cơ bản 

Cách tiếp cận của chúng tôi dựa trên các nguyên tắc sau: 

https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/human-rights-statement
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=vie
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/conventionrightspersonswithdisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx
https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions
https://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm
https://www.ohchr.org/en/issues/ipeoples/pages/declaration.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/declaration.aspx
https://www.unicef.org/corporate_partners/index_25078.html
https://globalnetworkinitiative.org/
https://sdgs.un.org/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/Biz4LGBTI.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/Biz4LGBTI.aspx
https://www.weps.org/


   

 

   

 

Cam kết của chúng tôi về không ngừng thẩm định nhân quyền: Hiểu được các tác động tiềm ẩn của 

nhân quyền liên quan đến việc công nghệ kỹ thuật số đặt ra những thách thức riêng. Các quy trình toàn 

cầu và không ngừng diễn ra của chúng tôi bắt đầu với trọng tâm là xác định và đánh giá bất kỳ tác động 

bất lợi nào về nhân quyền thực tế hoặc tiềm ẩn mà chúng tôi có thể gây ra, đóng góp hoặc liên kết trực 

tiếp, thông qua các hoạt động của chính chúng tôi hoặc thông qua các mối quan hệ kinh doanh của 

chúng tôi. Các quy trình của chúng tôi tuân theo UNGP và Hướng dẫn của OECD dành cho các doanh 

nghiệp đa quốc gia. Một trong những cách thực hiện của chúng tôi là tiến hành đánh giá tác động nhân 

quyền (HRIA) để xác định và ưu tiên các rủi ro nổi bật. Chúng tôi đã tiến hành HRIA ở cả cấp công ty lẫn 

cấp sản phẩm, cũng như tại các quốc gia và địa điểm khác nhau. HRIA bao gồm hoạt động tham gia và 

tham vấn thường xuyên với các bên liên quan nhằm nỗ lực thấu hiểu và xác định quan điểm của các 

nhóm hoặc tập thể dễ bị tổn thương.  

Khi đánh giá xong, chúng tôi tích hợp và hành động dựa trên những phát hiện của mình và theo dõi việc 

thực hiện đó trong toàn bộ công ty hoặc theo vòng đời sản phẩm. Chúng tôi thông báo cho các bên liên 

quan về cách xác định, đánh giá và hành động xử lý các tác động tích cực và bất lợi thông qua báo cáo 

CSR liên tục, báo cáo nhân quyền hàng năm, Báo cáo tín nhiệm kỹ thuật số (hai năm/lần) và các kênh 

khác. Chúng tôi cố gắng thấu hiểu và ứng phó hiệu quả với các rủi ro đang hình thành, các thực tiễn tốt 

nhất và nhu cầu của các bên liên quan. 

Cam kết khắc phục của chúng tôi: Khắc phục là một phần không thể thiếu trong trách nhiệm của công ty 

liên quan đến việc tôn trọng nhân quyền và chúng tôi cam kết cung cấp các cơ chế khiếu nại hiệu quả và 

cho phép khắc phục trong các tình huống mà Microsoft có thể đã gây ra hoặc góp phần hình thành nên 

tác động xấu đến nhân quyền. Chúng tôi cam kết không cản trở các kênh khiếu nại hoặc các biện pháp 

khắc phục được những bên khác đưa ra, bao gồm cả các Quốc gia. Chúng tôi cam kết hợp tác liên tục 

trong các sáng kiến khắc phục xuyên suốt các hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm cả những hoạt 

động với các nhà cung cấp ICT của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các chủ thể có 

quyền và người đại diện của họ đều nhận thức được quyền của mình đối với các cơ chế này. Chúng tôi 

chuyển ngữ các hướng dẫn khắc phục sang một số ngôn ngữ để đảm bảo khả năng tiếp cận cho các bên 

bị ảnh hưởng. Microsoft nghiêm cấm mọi hình thức trả đũa đối với bất kỳ ai đưa ra khiếu nại hoặc câu 

hỏi liên quan đến nhân quyền, hoặc tham gia điều tra bổ sung liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào như 

vậy. 

Bất cứ ai cũng có thể tìm cách khiếu nại hoặc tìm kiếm biện pháp khắc phục từ Microsoft về việc thực 

hiện nhân quyền của chúng tôi, nhưng cần đảm bảo bảo mật bằng các phương pháp sau và bằng nhiều 

ngôn ngữ: 

- Gửi báo cáo ẩn danh qua Trang web liêm chính của Microsoft 

- Gửi email đến Địa chỉ email về ứng xử cho doanh nghiệp của Microsoft 

- Gọi cho Đường dây nóng về liêm chính miễn phí của Microsoft 

Chúng tôi cũng có các kênh dành riêng cho từng sản phẩm cụ thể để bạn có thể nói lên những lo ngại 

nhất định, bao gồm: 

http://www.oecd.org/corporate/mne/
http://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/human-rights
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/reports-hub
https://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/buscond/integrity.aspx
http://buscond@microsoft.com
https://www.tnwgrc.com/Microsoft/dialing.htm


   

 

   

 

- Khả năng tiếp cận: Bộ phận hỗ trợ người khuyết tật và Bộ phận hỗ trợ người khuyết tật của doanh 

nghiệp cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho những cá nhân và tổ chức có thắc mắc về khả năng tiếp cận các 

sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. 

- Trò chơi: Chính sách Xbox Live & thực thi duy trì và thúc đẩy trải nghiệm an toàn, bảo mật và thú vị 

cho tất cả các thành viên của Cộng đồng và nền tảng Xbox Live. 

- Quyền riêng tư: Biểu mẫu hỗ trợ quyền riêng tư cho bạn cơ hội đặt ra các câu hỏi liên quan đến các 

thực tiễn triển khai quyền riêng tư của Microsoft và yêu cầu các quyền của chủ thể dữ liệu như 

quyền truy cập và xóa dữ liệu cá nhân. 

- Tìm Nguồn cung ứng thiết bị có trách nhiệm: Chương trình Đường dây nóng: Tiếng nói của Người lao 

động mang đến cho nhân viên nhà máy một kênh báo cáo ẩn danh và đáng tin cậy do nhà cung cấp 

dịch vụ bên thứ ba trung lập quản lý. 

Cam kết của chúng tôi về việc hỗ trợ quản trị tốt và nguyên tắc pháp quyền: Microsoft thúc đẩy khả 

năng tôn trọng nhân quyền của mình nhờ vào quản trị tốt và nguyên tắc pháp quyền trên toàn thế giới. 

Quản trị tốt và nguyên tắc pháp quyền đòi hỏi các tiến trình minh bạch, có trách nhiệm, có trách nhiệm 

giải trình và có sự tham gia hiệu quả. Các tiến trình này đáp ứng nhu cầu cũng như nguyện vọng của cá 

nhân và cộng đồng. Quản trị tốt và nguyên tắc pháp quyền có mối tương quan chặt chẽ với công việc ổn 

định, cuộc sống bền vững, sự an toàn của mọi người và việc chính phủ không vi phạm nhân quyền của 

họ. Chúng tôi ủng hộ các chính sách và luật pháp công khai thúc đẩy cải tiến, đồng thời bảo vệ nhân 

quyền. Để thực hiện các nỗ lực nói trên, chúng tôi đã thường xuyên tham gia vào các cam kết đa quốc 

gia, khu vực và địa phương với nhiều bên liên quan. 

Là một công ty đa quốc gia ủng hộ nguyên tắc pháp quyền, chúng tôi biết rằng chúng tôi không đứng 

trên pháp luật. Chúng tôi tôn trọng mọi pháp luật hiện hành của quốc gia. Nhưng luật pháp quốc gia chỉ 

là một căn cứ. Trong trường hợp các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế vượt quá luật quốc gia, chúng tôi 

ủng hộ việc pháp luật công nhận các chuẩn mực toàn cầu, đồng thời tìm cách điều chỉnh các hoạt động 

và thực tiễn kinh doanh của mình để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. 

Cam kết tham gia của chúng tôi: Chúng tôi tin rằng sự gắn kết có trách nhiệm với người dân và chính 

phủ ở các quốc gia còn tồn tại nhiều thách thức về nhân quyền thường là cột mốc lớn nhất đánh dấu sự 

tiến bộ của các quyền; thông thường, chúng ta có thể đáp ứng các cam kết nhân quyền toàn cầu hiệu 

quả hơn thông qua sự hiện diện, thay vì vắng mặt, tại các quốc gia như vậy. 

Chúng tôi nhận thấy rằng những môi trường hoạt động như vậy đòi hỏi nâng cao hoạt động thẩm định 

và tuân thủ các nguyên tắc rõ ràng. Chúng tôi chuyên tâm tìm hiểu cách thức những bối cảnh này có thể 

làm tăng nguy cơ tác động xấu đến nhân quyền và cách thức chúng tôi có thể ngăn chặn hoặc giảm thiểu 

những tác động đó. Các yếu tố chính để đảm bảo sự thành công của phương pháp này bao gồm: tận 

dụng sự tham gia và tham vấn đa phương của các bên liên quan, cả với các tập thể liên quan tại địa 

phương, sử dụng danh tiếng và tiếng nói của mình cũng như các quyết định kinh doanh khác nhau để 

tác động đến các chủ thể chính khác.    

https://www.microsoft.com/en-us/Accessibility/disability-answer-desk
https://support.microsoft.com/en-us/accessibility/enterprise-answer-desk
https://support.microsoft.com/en-us/accessibility/enterprise-answer-desk
https://enforcement.xbox.com/
https://www.microsoft.com/en-us/concern/privacy
https://www.microsoft.com/en-us/Devices/sustainability-report
https://www.microsoft.com/en-us/Devices/sustainability-report


   

 

   

 

Cam kết của chúng tôi đối với các tập thể dễ bị tổn thương: Mặc dù cả thế giới đều đã biết đến nhân 

quyền, nhưng không phải ai cũng ủng hộ nhân quyền. Ví dụ: các hình thức phân biệt đối xử khác nhau 

đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt chú ý đến các tập thể dễ bị tổn thương. Các tập thể dễ bị tổn thương bao 

gồm những người dễ bị ảnh hưởng một cách không cân xứng bởi các tác động bất lợi ngày càng gia tăng, 

hoặc những người có ít khả năng tiếp cận thực tế với các biện pháp khắc phục. Chúng tôi cam kết thực 

hiện hoạt động kinh doanh không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, sắc tộc, giới tính, ngôn ngữ, 

tôn giáo, chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc quốc gia, nguồn gốc xã hội, tài sản, nơi sinh hoặc các 

tình trạng khác như khuyết tật, tuổi tác, tình trạng hôn nhân và gia đình, giới tính, xu hướng tính dục, 

bản dạng giới hoặc biểu hiện giới tính, tình trạng sức khỏe, nơi cư trú, hoàn cảnh kinh tế và xã hội, hoặc 

các đặc điểm khác, hoặc cùng lúc nhiều hình thức phân biệt đối xử khác nhau ảnh hưởng đến việc thực 

hiện nhân quyền. Chúng tôi cam kết thực hiện các hành động nhằm trao quyền cho các tập thể dễ bị tổn 

thương để họ có thể thực hiện quyền của mình hiệu quả hơn. 

 

Cam kết của chúng tôi với những người bảo vệ nhân quyền: Cam kết của chúng tôi đối với việc tôn 

trọng và thúc đẩy nhân quyền bao gồm tôn trọng và hỗ trợ công việc của những người bảo vệ nhân 

quyền trên toàn thế giới. Những người bảo vệ nhân quyền là những người, với tư cách cá nhân hoặc tập 

thể, tham gia vào các hoạt động và vận động góp phần bảo vệ nhân quyền và nguyên tắc pháp quyền, 

quản trị tốt, tinh thần bao dung, đa dạng và hòa nhập. Những người bảo vệ nhân quyền phải đối mặt với 

những mối đe dọa dai dẳng về thể chất, xã hội, kinh tế và tâm lý. Microsoft không dung thứ các hành vi 

đe dọa, hăm dọa, trả đũa, tấn công thể chất, pháp lý hoặc tấn công mạng chống lại những người bảo vệ 

nhân quyền. Cam kết này được áp dụng cho tất cả những người bảo vệ nhân quyền, bao gồm cả những 

người xử lý các vấn đề liên quan đến Microsoft và những người thực hiện quyền tự do ngôn luận, kết 

giao, hội họp ôn hòa, bao gồm cả hành động thách thức hoặc phản đối các phương diện kinh doanh của 

chính chúng tôi.  

Ở mọi quốc gia, và đặc biệt là ở những quốc gia nơi quyền tự do công dân được bảo vệ yếu ớt và tồn tại 

những mối đe dọa rõ ràng hơn đối với người bảo vệ nhân quyền, chúng tôi cam kết tham khảo ý kiến 

của những người bảo vệ nhân quyền tại địa phương trong quá trình thẩm định nhân quyền của mình và 

để hỗ trợ công việc của họ phù hợp với mức độ thách thức và phức tạp mà họ phải đối mặt. Chúng tôi 

cố gắng nâng cao năng lực của những người bảo vệ nhân quyền để giúp họ đạt được mục tiêu thông qua 

việc thúc đẩy niềm tin vào công nghệ. Để đạt được mục tiêu đó, Microsoft cũng cam kết hỗ trợ và thúc 

đẩy an ninh mạng của những người bảo vệ nhân quyền cũng như việc sử dụng công nghệ của họ. 

Cam kết của chúng tôi trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu: Biến đổi khí hậu đặt ra thách thức tới việc 

thụ hưởng đầy đủ các quyền con người và làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng 

hiện có. Chúng tôi không thể đảm bảo trách nhiệm nhân quyền của mình trong một thế giới bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu. Cam kết giảm thiểu biến đổi khí hậu của chúng tôi tập trung 

vào carbon, hệ sinh thái, nước và chất thải và được thực hiện xuyên suốt trong các hoạt động và chuỗi 

cung ứng của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng quyền đối với đất đai, tài nguyên thiên nhiên và nước. 

Chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc quản lý các “dấu chân” môi trường và kinh tế do 

các văn phòng, các nhà cung cấp và các nhà sản xuất nguyên liệu của chúng tôi tạo nên. Những dấu vết 

này có thể có cả tác động tích cực và tiêu cực sâu rộng đến đời sống vật chất và tài chính của các cá 

https://www.microsoftaccountguard.com/humanrights/
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/sustainability
https://blogs.microsoft.com/blog/2020/01/16/microsoft-will-be-carbon-negative-by-2030/
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/sustainability/operations#primaryR12


   

 

   

 

nhân và hộ gia đình. Chúng tôi theo dõi và báo cáo về tiến độ thực hiện các mục tiêu môi trường bền 

vững năm 2030 trong báo cáo về tính bền vững môi trường hàng năm của mình.  

 

Chúng tôi nhận thấy rằng có một số nhóm và cộng đồng dễ bị tổn thương hơn những nhóm và cộng 

đồng khác trước tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm phụ nữ, cộng đồng nghèo hoặc cận nghèo, dân 

tộc bản địa và các nhóm người thiểu số. Hiểu biết của chúng tôi về những tập thể dễ bị tổn thương này 

sẽ giúp chúng tôi đưa ra cách tiếp cận với vấn đề chuyển đổi công bằng và công lý khí hậu. Chúng tôi 

cam kết tương tác với các cộng đồng bị thiệt thòi hoặc người đại diện hợp pháp của họ khi phát triển các 

chính sách và thực tiễn bền vững của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tận dụng công nghệ và cải tiến của 

mình để hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương trong việc tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu 

của họ.  

Cam kết của chúng tôi cho quan hệ cộng tác và hành động tập thể: Một công ty hoặc thậm chí một 

ngành hoạt động đơn lẻ chỉ có thể giải quyết rất ít thách thức về nhân quyền liên quan đến công nghệ kỹ 

thuật số, vì vậy quan hệ đối tác và hợp tác đa phương là nỗ lực trọng điểm của chúng tôi.  

Chúng tôi đã sớm ký kết Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc, đồng thời là thành viên sáng lập của Sáng 

kiến mạng lưới toàn cầu (GNI), một nỗ lực hợp tác giữa các công ty ICT, các tổ chức xã hội dân sự, các 

nhà đầu tư có trách nhiệm với xã hội và các học giả. Chúng tôi cam kết tuân thủ các Nguyên tắc GNI về 

quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư.  

Chúng tôi nhận ra các mối đe dọa đối với các quy trình dân chủ của mình đến từ sự can thiệp trên mạng; 

chúng tôi hợp tác với các bên liên quan bao gồm chính phủ, tổ chức phi chính phủ, học giả và các ngành 

nghề trên toàn cầu để bảo vệ các chiến dịch chính trị khỏi các nguy cơ xâm nhập, tăng tính minh bạch 

của hoạt động quảng bá chính trị trực tuyến, khám phá các giải pháp công nghệ để giữ gìn và bảo vệ các 

quy trình bầu cử, đồng thời chống lại các chiến dịch đưa thông tin sai lệch.  

Chúng tôi cũng hợp tác với các bên liên quan khác trong ngành – đồng thời, tham khảo ý kiến của các tổ 

chức xã hội dân sự, các nhà nghiên cứu, chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới – 

để chiến đấu chống lại hành vi lạm dụng các nền tảng kỹ thuật số. Ví dụ: chúng tôi tích cực tham gia Diễn 

đàn Internet toàn cầu về chống chủ nghĩa khủng bố (GIFCT) và Liên minh toàn cầu WePROTECT nhằm 

chấm dứt nạn bóc lột trẻ em trên mạng. Để đảm bảo cam kết của mình về khả năng tiếp cận các sản 

phẩm và dịch vụ công nghệ, chúng tôi tích cực tham gia vào Sáng kiến toàn cầu về ICT toàn diện (G3ict). 

Bên cạnh lĩnh vực công nghệ, chúng tôi cũng ký kết Tuyên bố của Liên đoàn lao động và Tuyên bố của 

tổng giám đốc về thỏa thuận Paris, cam kết thực hiện quá trình chuyển đổi công bằng cho lực lượng lao 

động thông qua đối thoại với người lao động và công đoàn của họ. Chúng tôi tìm cách trao quyền cho 

các tổ chức thực hiện nghiên cứu về biến đổi khí hậu và thúc đẩy quá trình này. Chúng tôi sử dụng tiếng 

nói của mình để lên tiếng về các vấn đề chính sách công có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tác 

động của carbon phát sinh từ các hoạt động của con người và quản lý hệ sinh thái. Bằng cách tương tác 

với các công ty thuộc nhiều ngành khác nhau để chia sẻ cách thức thực hiện cam kết nhân quyền, chúng 

https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/sustainability
https://globalnetworkinitiative.org/gni-principles/
https://news.microsoft.com/on-the-issues/topic/defending-democracy-program/
https://www.gifct.org/
https://www.gifct.org/
https://www.weprotect.org/
https://www.weprotect.org/
https://g3ict.org/
https://www.unitedforparisagreement.com/
https://www.unitedforparisagreement.com/


   

 

   

 

tôi mong muốn trở thành chất xúc tác hành động cho những công ty khác trong lĩnh vực công nghệ và 

hơn thế nữa. 

Các lĩnh vực tác động chính 

Microsoft có thể đáp ứng tốt nhất trách nhiệm của mình trong việc tôn trọng nhân quyền thông qua 

hoạt động của công ty trong năm lĩnh vực chính:  

Các chính sách và thông lệ của chúng tôi theo yêu cầu của chính phủ: Đi cùng cam kết về pháp quyền là 

nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi nhằm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành. Khi phải đối mặt với yêu 

cầu từ chính phủ là cung cấp dữ liệu người dùng hoặc xóa nội dung, chúng tôi cố gắng tôn trọng quyền 

riêng tư và tự do ngôn luận bằng cách đánh giá xem liệu các yêu cầu của chính phủ có hợp lệ, có ràng 

buộc pháp lý, có tuân thủ luật hiện hành và phù hợp với luật quốc tế cũng như các chuẩn mực nhân 

quyền quốc tế hay không.    

Khách hàng của chúng tôi: Để phản ánh cam kết của chúng tôi đối với nhân quyền và với hàng tỷ người 

dùng trên toàn cầu, chúng tôi tìm cách giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro bằng cách áp dụng quy trình ra 

quyết định dựa trên quyền lợi trong suốt vòng đời sản phẩm và các mối quan hệ kinh doanh của chúng 

tôi. Ví dụ: chúng tôi cam kết phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm bằng cách áp dụng các 

nguyên tắc AI của chúng tôi vào việc phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi ưu tiên khả năng 

tiếp cận bằng cách sử dụng các nguyên tắc thiết kế toàn diện nhằm đảm bảo cam kết về việc tạo ra và 

cung cấp công nghệ trao quyền cho người khuyết tật. Đối với quyền riêng tư, chúng tôi áp dụng các 

nguyên tắc về quyền riêng tư để trao quyền cho khách hàng, cho phép họ kiểm soát dữ liệu và đưa ra cơ 

chế khiếu nại riêng đối với bất kỳ quan ngại nào mà họ có thể có. Chúng tôi cũng sử dụng hành động của 

tập thể để giúp ngăn ngừa và giải quyết một số tác hại tiềm ẩn của sản phẩm mà nhiều công ty trong 

ngành công nghệ đều phải đối mặt. 

Nhân viên của chúng tôi: Chúng tôi cam kết tôn trọng các quyền của nhân viên, bao gồm các quyền 

được nêu trong Tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc: quyền tự do kết 

giao và quyền thương lượng tập thể, quyền không bị cưỡng bức lao động, lao động trẻ em hoặc phân 

biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp. Để thúc đẩy một nền văn hóa đa dạng và hòa nhập thực sự tại 

nơi làm việc, chúng tôi cam kết điều chỉnh các hoạt động của mình phù hợp với Công ước về xóa bỏ mọi 

hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, Công ước về quyền của người khuyết tật và các Tiêu chuẩn 

ứng xử của Liên hợp quốc cho doanh nghiệp về giải quyết tình trạng phân biệt đối xử đối với những 

người thuộc cộng đồng LGBTI. Các chính sách của chúng tôi có tích hợp các cam kết này bao gồm: Chính 

sách về cơ hội việc làm bình đẳng, Chính sách chống phân biệt đối xử và quấy rối và các Tiêu chuẩn Ứng 

xử Kinh doanh của chúng tôi. Các chính sách này cũng được bổ sung bởi rất nhiều chương trình hỗ trợ 

phúc lợi của nhân viên và các thành viên trong gia đình họ.  

Nhà cung cấp của chúng tôi: Công việc ổn định là nhân tố thiết yếu quyết định sinh kế toàn diện và bền 

vững, là nền tảng cho một cuộc sống đảm bảo phẩm giá. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng những người 

tạo ra sản phẩm cho chúng tôi đều được đối xử một cách tôn trọng và coi trọng phẩm giá. Microsoft 

https://www.microsoft.com/en-us/ai/our-approach?activetab=pivot1:primaryr5
https://www.microsoft.com/en-us/ai/responsible-ai?activetab=pivot1:primaryr6
https://www.microsoft.com/design/inclusive/
http://privacy.microsoft.com/
http://privacy.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/sbc/trust-eachother#primaryR4
https://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/sbc/trust-eachother#primaryR4
https://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/sbc/trust-eachother#primaryR5
https://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/default.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/default.aspx


   

 

   

 

mong muốn các nhà cung cấp của mình tuân thủ đầy đủ tất cả các bộ luật về việc làm, cam kết tôn trọng 

tất cả các quyền con người và cung cấp cơ hội bình đẳng tại nơi làm việc, đồng thời thực hiện các biện 

pháp hiệu quả để khắc phục mọi tác động bất lợi về nhân quyền. 

Microsoft có quan hệ với hàng ngàn nhà cung cấp trên toàn cầu. Để thúc đẩy các mục tiêu tìm nguồn 

cung ứng có trách nhiệm, chúng tôi đầu tư rất nhiều vào mối quan hệ với nhà cung cấp và áp dụng cam 

kết nhân quyền của chúng tôi cho tất cả các nhà cung cấp của mình. Chúng tôi mong muốn tất cả các 

nhà cung cấp hợp tác kinh doanh với Microsoft đều tuân thủ nhân quyền, lao động, sức khỏe và an toàn, 

môi trường và thực hành đạo đức được quy định trong Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp (SCoc) 

của chúng tôi; đối với các nhà cung cấp phần cứng là Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm xã hội và môi 

trường dành cho nhà cung cấp của Microsoft (Hướng dẫn SEA dành cho nhà cung cấp). 

SCoC, Hướng dẫn SEA dành cho nhà cung cấp và các chương trình tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm 

lớn hơn của chúng tôi đều tuân theo Tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm 

việc, Công ước cốt lõi của ILO, các khía cạnh liên quan của Công ước về quyền trẻ em, Công ước về xóa 

bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, Công ước về quyền của người khuyết tật và các Tiêu 

chuẩn ứng xử của Liên hợp quốc cho doanh nghiệp về giải quyết tình trạng phân biệt đối xử đối với 

những người thuộc cộng đồng LGBTI. Hơn nữa, SCoC là công cụ chính của chúng tôi để ngăn chặn nạn 

nô lệ hiện đại và buôn bán người trong chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng tôi, bao gồm: tôn trọng giờ 

làm việc, tự do kết giao và các nguyên tắc thương lượng tập thể do các Công ước cốt lõi của ILO quy 

định.  

Chúng tôi cam kết xóa bỏ nạn buôn người và lao động cưỡng bức ra khỏi chuỗi cung ứng của mình, bao 

gồm cả lực lượng lao động dự phòng của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng người lao động nhập cư nước 

ngoài (FMW) dễ có nguy cơ trở thành lao động cưỡng bức; do vậy, chúng tôi cam kết tôn trọng Công 

ước về bảo vệ quyền của tất cả người lao động nhập cư và các thành viên trong gia đình của họ. Cam kết 

xóa bỏ nạn buôn người ra khỏi chuỗi cung ứng của chúng tôi được đưa vào các giao thức chương trình 

tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm và SCoC của chúng tôi. Chúng tôi thừa nhận rằng việc giải quyết các 

vấn đề nhân quyền dai dẳng nhất trong các chuỗi cung ứng phức tạp là trách nhiệm chung, thường đòi 

hỏi các phương pháp tiếp cận toàn ngành và cần có sự tham gia đa phương của nhiều bên liên quan. Do 

đó, chúng tôi tham gia vào Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm, Sáng kiến khoáng sản có trách 

nhiệm, Sáng kiến bảo đảm khai khoáng có trách nhiệm, Công nghệ chống buôn lậu, và Liên minh doanh 

nghiệp toàn cầu chống nạn buôn người. 

Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến tính bền vững của chuỗi cung ứng thượng nguồn. Microsoft không thu 

hoạch hoặc khai thác nguyên liệu thô, nhưng chúng tôi có ảnh hưởng đến việc thu hoạch và khai thác 

ngược dòng thông qua các chính sách và thực tiễn của chúng tôi. Đối với các Thiết bị, cách tiếp cận của 

chúng tôi đối với nguyên liệu thô bắt đầu với Chính sách tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô có trách 

nhiệm của Microsoft (RSRM) . Chính sách RSRM mở rộng phạm vi áp dụng Quy tắc ứng xử dành cho nhà 

cung cấp của chúng tôi đến những nơi xa nhất thuộc chuỗi cung ứng thượng nguồn nhằm hỗ trợ nhân 

quyền, lao động, sức khỏe và an toàn, bảo vệ môi trường và đạo đức kinh doanh. Chính sách này bao 

https://www.microsoft.com/en-us/procurement/supplier-conduct.aspx?activetab=pivot:primaryr7
http://download.microsoft.com/download/8/F/D/8FDD6E5B-F195-48D3-B59E-876306BF4586/H2050_Excerpt.pdf
http://download.microsoft.com/download/8/F/D/8FDD6E5B-F195-48D3-B59E-876306BF4586/H2050_Excerpt.pdf
https://www.microsoft.com/en-us/responsible-sourcing/hardware-supply-chain
https://www.microsoft.com/en-us/responsible-sourcing/hardware-supply-chain
http://www.responsiblebusiness.org/
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/
https://responsiblemining.net/
https://www.bsr.org/en/collaboration/groups/tech-against-trafficking
https://www.gbcat.org/
https://www.gbcat.org/
https://aka.ms/rsrmpolicy
https://aka.ms/rsrmpolicy


   

 

   

 

gồm tất cả các khoáng chất và vật liệu được sử dụng trong chuỗi cung ứng đóng gói và phần cứng Thiết 

bị của chúng tôi, không bị giới hạn bởi phạm vi địa lý.  

Cộng đồng của chúng tôi: Dù chúng tôi tiếp cận các cộng đồng thông qua các hoạt động hoặc chuỗi cung 

ứng của mình, hay thông qua các ứng dụng công nghệ, Microsoft luôn công nhận rằng chúng tôi đều có 

tác động đến các chủ thể có quyền. Chúng tôi xem xét các tác động thực tế và tiềm tàng của mình đối 

với nhân quyền của các cộng đồng mà chúng tôi tiếp cận trong quá trình thẩm định. Chúng tôi cũng đầu 

tư vào các cơ hội cụ thể để thúc đẩy quyền của cộng đồng tại địa phương và trên toàn cầu thông qua hỗ 

trợ nhân đạo và quyên góp phi lợi nhuận.  

Thông qua Chương trình trách nhiệm xã hội của Microsoft, chúng tôi quyên góp và chiết khấu giá của các 

sản phẩm về công nghệ đám mây, năng suất và nền tảng để trao quyền cho các tổ chức phi lợi nhuận 

trên khắp thế giới nhằm tạo ra tác động lớn hơn cho cộng đồng mà họ phục vụ. Bằng cách cung cấp các 

dịch vụ và phần mềm đám mây miễn phí hoặc có mức giá chiết khấu đáng kể dành cho các tổ chức phi 

lợi nhuận có đủ điều kiện, chúng tôi cho phép các tổ chức nhân quyền trên khắp thế giới thúc đẩy sứ 

mệnh của họ. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp tài nguyên và đào tạo kỹ năng 

kỹ thuật số cho những nhân viên mất việc làm, trao quyền cho họ để họ tiếp cận các cơ hội giáo dục và 

kinh tế. Trong các cuộc khủng hoảng nhân đạo, chúng tôi giúp đỡ các cộng đồng bị ảnh hưởng tiếp cận 

công nghệ và thông tin theo thời gian và địa điểm mà họ cần nhất. Chúng tôi nỗ lực để giúp các tổ chức 

tăng cường khả năng chuẩn bị và đi trước đón đầu đường cong ứng phó, đồng thời cải thiện khả năng 

ứng phó với các thảm họa trong tương lai.  

Để hỗ trợ hoàn thành sứ mệnh của mình, Microsoft cam kết thúc đẩy một thế giới hòa nhập và bình 

đẳng hơn. Chúng tôi cam kết thu hẹp khoảng cách cơ hội mà nhiều người trẻ phải đối mặt hiện nay, 

thông qua các khoản đầu tư vào cộng đồng của chúng tôi, tập trung vào các kỹ năng đảm bảo khả năng 

được tuyển dụng và khả năng truy cập băng thông rộng với giá cả phải chăng trong các cộng đồng chưa 

được phục vụ đầy đủ và thiểu số. Thông qua chương trình Nhân viên quyên tặng của Microsoft, nhân 

viên của chúng tôi đóng góp thời gian, tài năng và tiền bạc của họ cho các tổ chức phi lợi nhuận mà họ 

lựa chọn, với số tiền phù hợp do công ty cung cấp. 

Quản trị nội bộ 

Nhân viên, đối tác, nhà cung cấp, chính phủ và khách hàng cùng nhau gánh vác trách nhiệm này để đảm 

bảo rằng công nghệ thông tin và truyền thông cũng như các hoạt động kinh doanh của chúng tôi tôn 

trọng và thúc đẩy nhân quyền.  

Ủy ban quy định và chính sách công của Hội đồng quản trị Microsoft giám sát các rủi ro quy định phi tài 

chính then chốt của công ty mà có thể có tác động đáng kể đến công ty và khả năng duy trì niềm tin với 

khách hàng, nhân viên và công chúng. Điều này bao gồm các chính sách và chương trình liên quan đến 

các vấn đề pháp lý, quy định và tuân thủ liên quan đến cạnh tranh và chống độc quyền, quyền riêng tư, 

thương mại, an toàn kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và tính bền vững môi trường, cũng như các vấn đề 

quan trọng liên quan đến khả năng tiếp cận, nhân quyền và nguồn cung ứng có trách nhiệm. Ủy ban này 

https://www.microsoft.com/en-us/nonprofits/
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/philanthropies/humanitarian-action
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/skills-employability
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/skills-employability
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/airband
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/philanthropies/employee-engagement
https://www.microsoft.com/en-us/Investor/corporate-governance/board-of-directors.aspx


   

 

   

 

cũng xem xét hoạt động quan hệ với chính phủ của công ty và các hoạt động chính trị, chi tiêu, chương 

trình chính sách công và lập trường về các vấn đề chính sách công quan trọng.   

Chủ tịch kiêm giám đốc pháp lý của Microsoft là người giám sát việc thực hiện các cam kết nhân quyền 

của chúng tôi, công tác ở Bộ phận đối ngoại và pháp lý của Tập đoàn Microsoft. Bộ phận này bao gồm 

hơn 1.500 chuyên gia về kinh doanh, pháp lý và các vấn đề doanh nghiệp tới từ 54 quốc gia và hoạt động 

tại hơn 120 quốc gia, giải quyết các vấn đề liên quan đến sự giao thoa giữa công nghệ và xã hội, bao gồm 

an ninh mạng, quyền riêng tư, đạo đức, trí tuệ nhân tạo, nhân quyền, nhập cư, từ thiện và tính bền vững 

của môi trường.  

Trung tâm công nghệ và nhân quyền của Microsoft được thành lập vào năm 2013, trung tâm này ưu tiên 

và điều phối hoạt động thẩm định nhân quyền của chúng tôi, xác định những rủi ro và cơ hội mới xuất 

hiện liên quan đến nhân quyền. Trung tâm này thúc đẩy các phương pháp tiếp cận hài hòa về nhân 

quyền trên toàn công ty và thúc đẩy đối thoại nhằm nâng cao hiểu biết về các tác động tới nhân quyền 

của ICT. Thông qua Trung tâm này, Microsoft tham gia và cố vấn với nhiều nhóm nhân quyền, học giả và 

nhóm ngành trên toàn cầu để chia sẻ kinh nghiệm và bài học của mình.  

https://news.microsoft.com/exec/brad-smith/
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